
 
 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

1 Bấm số 10 plus cái 1  

2 Băng keo 2 mặt 2.5P cuộn 1  

3 Băng keo trong 5P 50ya cuộn 1  

4 Băng keo xốp 5P cuộn 1  

5 Bìa còng 3 phân FO-ORB02-A4-3P cái 1  

6 Bìa còng 7cm A4 7P, 2 còng cái 1  

7 Bìa còng 7cm A4 7P 2 mặt, 4 còng cái 1  

8 Bìa ép plastic nhựa A4  xấp 1  

9 Bìa ép plastic nhựa A3  xấp 1  

10 Bìa phân trang nhựa A4 xấp 1  

11 Bút bi TL 036  hộp 1  

12 Bút bi TL 027 Cây 1  

13 Bút dạ quang (loại 5 màu) Gstar cây 1  

14 Viết Pentel Ball BL57 0.7 cái 1  

15 Bút viết bảng TL (10 cây/hộp) hộp 1  

16 Viết xóa kéo Plus cái 1  

17 Bìa nút F4 cái 1  

18 Dập 2 lỗ KW - Trio 09780 DL cái 1  

19 Khay hồ sơ nhựa 3 tầng Hand cái 1  

20 Kim bấm số 10 Plus (20 hộp nhỏ/hộp lớn) hộp 1  

21 Ghim kẹp C62 hộp 1  

22 Giấy double A A3 80 thùng 1  

23 Giấy double A A4 80 thùng 1  

24 Giấy note 3x3 Ageless xấp 1  

25 Kéo cắt giấy SC 18 cái 1  

26 Kẹp bướm 15mm hộp 1  

27 Kẹp bướm 19mm hộp 1  

28 Kẹp bướm 25mm hộp 1  

29 Kẹp bướm 32mm hộp 1  

30 Kẹp bướm 41mm hộp 1  



 
 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

31 Kẹp bướm 51mm hộp 1  

32 Khăn giấy pulpy 180 tờ hộp 1  

33 Giấy note nhựa Pronoti 45502 xấp 1  

34 Giấy sighere Pronoti 45649 xấp 1  

35 Sổ da A5 Tiến phát CK7 cuốn 1  

36 Sổ lò xo Lax A7 cuốn 1  

37 Sổ da Gidosa/TP D CK7 cuốn 1  

38 Sổ lò xo Pgrand/HH A7 D (80 tờ) cuốn 1  

39 Bìa nilon đục lỗ tập 1  

40 Máy tính Casino AX 120S-W 12 SỐ cái 1  

41 Bộ ấm chén  bộ 1  

42 Ấm siêu tốc Sunhouse 1.8lit SHD-1182 cái 1  

43 Giấy in ảnh Epson tập 1  

44 (DC) TONE DC V 2060/3060/3065 (25K) Hộp 1  

45 Nước uống H2O 19 Lít Bình 1  

46 Chăn nhung Cái 1  

47 Ga nệm 1 mét Cái 1  

48 Nệm 3p 1 mét Cái 1  

49 Gối nằm Cái 1  

50 Quạt bàn Senko B1213 Cái 1  

51 Mực nước in màu chính hãng Hộp 1  

52 Bìa còng simily KingJim A4 5p Cái 1  

53 Bìa còng simily KingJim A4 10P 1M Cái 1  

54 Bìa còng simily KingJim A4 8P 1M Cái 1  

55 Cà phê hòa tan G7 Hộp 1  

56 Bìa thái A4 Ram 1  

57 Viết chì 2B/3B Gstar 009 (12c/h) Cây 1  

58 Ổ khóa Việt Tiệp 63M Cái 1  

59 Bìa bóng kính A4 (100 tờ/tập) Tập 1  

60 Băng keo simili 4.8cm Cuộn 1  

61 Bánh Chocopie Hộp 1  



 
 

Stt Chủng loại Đvt Số lượng Ghi chú 

62 Bánh Potato Crisp Vegetable Flavour 160g Hộp 1  

63 Nước uống H2O 19 Lít Bình 1  

64 Thùng 24 chai nước tinh khiết Aquafina 
355ml Thùng 1  

65 Thùng 24 chai nước tinh khiết Aquafina 
500ml Thùng 1  

 


